PHỤ LỤC III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số  5512/BGDĐT•GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
	TRƯỜNG THCS EATU
TỔ XÃ HỘI
GV: VÕ ÁNH DƯƠNG NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: LỊCH SỬ 6 KNTT -  KHỐI LỚP: 6
BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG
(Năm học 2022 - 2023)
                                                                          Kế hoạch dạy học - Phân phối chương trình :
Cả năm :  35 tuần - 52 tiết
Học kì I :  18 tuần x 1,5 tiết : 27 tiết
Học kì II : 17 tuần x 1,5 tiết : 25 tiết
	STT
	TIẾT PPCT
	CHỦ ĐỀ
BÀI HỌC
( Chủ đề/Chương )
	SỐ
TIẾT
	THỜI
ĐIỂM
	THIẾT BỊ DẠY HỌC
	ĐỊA ĐIỂM
DẠY HỌC
	GHI CHÚ

	1
	Tiết 1
	Bài 1: Lịch sử và cuộc sống

	2
	Tuần 1

	- Tranh ảnh trong SGK
Máy chiếu
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	2
	Tiết 2
	Bài 2: Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử
	
	
	- Tranh ảnh trong SGK. Tranh ảnh thể hiện sử liệu viết, hiện vật. Phim tư liệu …
	Lớp
Phòng học
6A-6B

	

	3
	Tiết 3
	Bài 3: Thời gian trong lịch sử
	2
	Tuần 2
	- Hình ảnh phóng to. Máy chiếu
- Tờ lịch bloc có đủ thông tin về thời gian theo Dương lịch và Âm lịch.
	Lớp
Phòng học
6A-6B

	

	4
	Tiết 4
	Bài 4: Nguồn gốc loài người (mục 1)
	
	
	- Bản đồ di chỉ khảo cổ học tiêu biểu ở Đông Nam Á và Việt Nam.Tranh, phim về  một số hiện vật khảo cổ học tiêu biểu.
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	5
	Tiết 5
	Bài 4: Nguồn gốc loài người (mục 2)
	2
	Tuần 3
	- Bản đồ di chỉ khảo cổ học tiêu biểu ở Đông Nam Á và Việt Nam.Tranh, phim về  một số hiện vật khảo cổ học tiêu biểu.
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	6
	Tiết 6
	Bài 5:Xã hội nguyên thủy
(mục 1)
	
	
	- Phim mô phỏng đời sống loài người  nguyên thủy. Bản đồ  các di chỉ đồ đá, đồ đồng ở VN
- Tranh ảnh về công cụ, đồ trang sức…của người nguyên thủy
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	7
	Tiết 7
	Bài 5:Xã hội nguyên thủy
(mục 2)
	2
	Tuần 4


	- Phim mô phỏng đời sống loài người  nguyên thủy. Bản đồ  các di chỉ đồ đá, đồ đồng ở VN
- Tranh ảnh về công cụ, đồ trang sức…của người nguyên thủy
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	8
	Tiết 8
	Bài 6:  Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy
( mục 1)
	
	
	- Lược đồ Di chỉ thời kỳ đồ đá và đồ đồng ở Việt Nam  - Tranh ảnh sgk phóng to
	Lớp
Phòng học
6A-6B

	

	9
	Tiết 9
	Bài 6: Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy (mục 2) -  KT 15
	1
	Tuần 5
	- Lược đồ Di chỉ thời kỳ đồ đá và đồ đồng ở Việt Nam  - Tranh ảnh sgk phóng to
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	10
	Tiết 10
	Bài 7: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại (mục 1)
	1
	Tuần 6
	- Tranh ảnh về Ai Cập, Lưỡng Hà phóng to
- Video về các công trình kiến trúc, văn hóa của Ai Cập, Lưỡng Hà…
	Lớp
Phòng học
6A-6B

	

	11
	Tiết 11
	Bài 7: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại (mục 2)
	1
	Tuần 7
	- Video về các công trình kiến trúc, văn hóa của Ai Cập, Lưỡng Hà…
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Tiết 12
	Ôn tập giữa học kì I
	1
	Tuần 8
	
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	13
	Tiết 13
	Kiểm tra giữa học kì I
	1
	Tuần 9
	
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	KT GK 1

	14
	Tiết 14
	Bài 7: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại (mục 3)
	2
	Tuần 10

	- Video về các công trình kiến trúc, văn hóa của Ai Cập, Lưỡng Hà…
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	15
	Tiết 15
	Bài 8: Ấn Độ cổ đại (mục 1, 2)
	
	
	- Tranh ảnh về Ấn Độ cổ đại phóng to
- Video về các công trình kiến trúc, văn hóa của Ấn Độ
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	16
	Tiết 16
	Bài 8: Ấn Độ cổ đại(mục 3)
	2
	Tuần 11
	- Tranh ảnh về Ấn Độ cổ đại phóng to
- Video về các công trình kiến trúc, văn hóa của Ấn Độ
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	17
	Tiết 17
	Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ thứ VII (mục 1)
	
	
	- Lược đồ Trung quốc thời Tần, lược đồ TQ ngày nay. Tranh ảnh về văn hóa..
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	18
	Tiết 18
	Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ thứ VII (mục 2,3)
	2
	Tuần 12
	- Lược đồ Trung quốc thời Tần, lược đồ TQ ngày nay. Tranh ảnh về văn hóa..
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	19
	Tiết 19
	Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ thứ VII (mục 4)
	
	
	
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	20
	Tiết 20
	Bài 10: Hi Lạp và La Mã cổ đại (mục 1)
	2
	Tuần 13





	Lược đồ Hy Lạp cổ đại, lược đồ Hy Lạp hiện nay, lược đồ Đế quốc la Mã thế kỷ II
- Tranh ảnh sgk phóng to
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	21
	Tiết 21
	Bài 10: Hi Lạp và La Mã cổ đại (mục 2,3)
	
	
	
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	22
	Tiết 22
	Bài 10: Hi Lạp và La Mã cổ đại (mục 4)
	2
	Tuần 14
	Lược đồ Hy Lạp cổ đại, lược đồ Hy Lạp hiện nay, lược đồ Đế quốc la Mã thế kỷ II
- Tranh ảnh sgk phóng to
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	23
	Tiết 23
	Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á (mục 1)
	
	
	- Lược đồ Đông Nam Á thời sơ kỳ
- Tranh ảnh sgk phóng to.
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	




	24
	Tiết 24
	Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á (mục 2)

	1
	Tuần 15
	- Lược đồ Đông Nam Á thời sơ kỳ
- Tranh ảnh sgk phóng to.
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	25
	Tiết 25
	Ôn tập học kì I

	1
	Tuần 16
	
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	26
	Tiết 26
	Kiểm tra cuối  kì I
	1
	Tuần 17
	
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	KT CK 1

	27
	Tiết 27
	Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở ĐNA (từ thế kỉ VII-thế kỉ X) (mục 1)
	1
	Tuần 18
	- Lược đồ các quốc gia PK Đông Nam Á 
- Hình ảnh sgk phóng to hình ảnh sưu tầm

	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	HỌC KÌ II

	28
	Tiết 28
	Bài 13: Giao lưu văn hóa ở ĐNA từ đầu công nguyên đến thế kỉ X. 
 ( mục 1,2)
	2
	Tuần 19
	-Bản đồ hoạt động thương mại trên biển Đông. Phim tài liệu  một số thành tựu văn minh ĐNA.Các kênh hình có trong sgk
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	29
	Tiết 29
	Bài 13: Giao lưu văn hóa ở ĐNA từ đầu công nguyên đến thế kỉ X. 
(mục 3)
	
	
	
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	30
	Tiết 30
	Bài 14: Nước Văn Lang- Âu Lạc (mục 1)
	2
	Tuần 20
	Bản đồ nước Văn Lang và nước Âu Lạc
- Lược đồ Việt Nam ngày nay. Phóng to tranh ảnh sgk. Video tư liệu về di tích Cổ Loa
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	31
	Tiết 31
	Bài 14: Nước Văn Lang- Âu Lạc (mục 2)
	
	
	
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	32
	Tiết 32
	Bài 14: Nước Văn Lang- Âu Lạc (mục 3)
	2
	Tuần 21
	Bản đồ nước Văn Lang và nước Âu Lạc
- Lược đồ Việt Nam ngày nay. Phóng to tranh ảnh sgk. Video tư liệu về di tích Cổ Loa
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	33
	Tiết 33
	Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc (mục 1) 
	
	
	
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	34
	Tiết 34
	Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Phương Bắc và sự chuyển biến của XH Âu Lạc (mục 2)
	1
	Tuần 22
	- Lược đồ phóng to nước ta dưới thời Đường
- Các tư liệu liên quan đến bài học
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	35
	Tiết 35
	Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X. (mục 1)
	1
	
	- Phim các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kỳ Bắc thuộc trong Hào khí Việt Nam.
- Lược đồ, kênh hình sgk phóng to
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	36
	Tiết 36
	Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X. (mục 2)
	1
	Tuần 23
	- Phim các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kỳ Bắc thuộc trong Hào khí Việt Nam.
- Lược đồ, kênh hình sgk phóng to
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	37
	Tiết 37
	Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X. (mục 3)
	1
	Tuần 24
	
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	38
	Tiết 38
	Ôn tập giữa HKII
	1
	Tuần 25
	
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	39
	Tiết 39
	Kiểm tra giữa học kì II
	1
	Tuần 26
	
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	KT GK 2

	40
	Tiết 40
	Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X. (mục 4)
	2
	Tuần 27
	- Phim các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kỳ Bắc thuộc trong Hào khí Việt Nam.
- Lược đồ, kênh hình sgk phóng to
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	41
	Tiết 41
	Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X. (mục 5)
	
	
	
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	42
	Tiết 42
	Bài 17:Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt + Kiểm tra 15’
	2
	Tuần 28
	- Hình ảnh minh họa về văn hóa..liên quan nội dung bài học
- Lược đồ các cuộc KN, kháng chiến 

	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	43
	Tiết 43
	Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X(mục 1)
	
	
	- Tư liệu, hình ảnh sgk phóng to
- Video về chiến thắng Bạch Đằng.
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	44
	Tiết 44
	Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X(mục 2.a)
	2
	Tuần 29
	- Tư liệu, hình ảnh sgk phóng to
- Video về chiến thắng Bạch Đằng.
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	45
	Tiết 45
	Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X(mục 2.b)
	
	
	
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	46
	Tiết 46
	Bài 19: Vương quốc Chăm-Pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X (mục 1).
	2
	Tuần 30

	-Lược đồ vương quốc Chăm  pa 
- Phim thể hiện đời sống cư dân, phong tục, văn hóa của các vương quốc cổ đại Chăm pa
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	47
	Tiết 47
	Bài 19: Vương quốc Chăm-Pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X (mục 2).
	
	
	
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	48
	Tiết 48
	

Bài 19: Vương quốc Chăm-Pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X (mục 3)
	1
	Tuần 31
	-Lược đồ vương quốc Chăm  pa 
- Phim thể hiện đời sống cư dân, phong tục, văn hóa của các vương quốc cổ đại Chăm pa
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	49
	Tiết 49
	Bài 20: Vương Quốc  Phù Nam (mục 1; 2.a)
	1
	Tuần 32
	- Lược đồ vương quốc Phù Nam
- Phim đời sống cư dân, phong tục, văn hóa của các vương quốc cổ đại Phù Nam
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	50
	Tiết 50
	Ôn tập cuối học kì II
	1
	Tuần 33
	
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	51
	Tiết 51
	Kiểm tra cuối HK II
	1
	Tuần 34
	
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	KT CK 2

	52
	Tiết 52
	
Bài 20: Vương Quốc  Phù Nam (mục 2.b; 3)
	1
	Tuần 35
	- Lược đồ vương quốc Phù Nam
- Phim đời sống cư dân, phong tục, văn hóa của các vương quốc cổ đại Phù Nam
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	


                                 GV GIẢNG DẠY                                  TỔ TRƯỞNG                                               BGH DUYỆT.




PHỤ LỤC III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số  5512/BGDĐT•GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
	TRƯỜNG THCS EATU
TỔ XÃ HỘI
GV: VÕ ÁNH DƯƠNG NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: ĐỊA LÍ 6 KNTT -  KHỐI LỚP: 6
BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG
(Năm học 2022 - 2023)
       Kế hoạch dạy học - Phân phối chương trình :
Cả năm :  35 tuần - 53 tiết
Học kì I :  18 tuần x 1,5 tiết : 27 tiết
Học kì II : 17 tuần x 1,5 tiết : 26 tiết
	STT
	TIẾT PPCT
	CHỦ ĐỀ
BÀI HỌC
( Chủ đề/Chương )
	SỐ
TIẾT
	THỜI
ĐIỂM
	THIẾT BỊ DẠY HỌC
	ĐỊA ĐIỂM
DẠY HỌC
	GHI CHÚ

	1
	Tiết 1
	Bài mở đầu
	1
	Tuần 1
	Sách giaó khoa, bản đồ
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	2
	Tiết 2
	Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí
	1
	Tuần 2
	Quả địa cầu, bản đồ, lược đồ, mô hình
Video, tranh, hình ảnh, clip
( PPT ) trình chiếu liên quan đến bài học
Sách giáo khoa, sách giáo viên
	Lớp
Phòng học
6A-6B

	

	3
	Tiết 3
	Bài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ
	1
	Tuần 3
	Quả địa cầu, bản đồ, lược đồ, sách giáo khoa, sách giáo viên
	Lớp
Phòng học
6A-6B

	

	4
	Tiết 4
	Bài 3: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ.
	1
	Tuần 4
	Bản đồ, lược đồ, mô hình

	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	5
	Tiết 5
	Bài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ, Tìm đường đi trên bản đồ
	2
	Tuần 5

	Bản đồ, lược đồ, Sách giáo khoa, sách giáo viên
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	6
	Tiết 6
	Bài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ, Tìm đường đi trên bản đồ ( Tiếp)
	
	
	
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	7

	Tiết 7
	Bài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ, Tìm đường đi trên bản đồ ( Tiếp)

	2
	Tuần 6
	Bản đồ, lược đồ, Sách giáo khoa, sách giáo viên
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	8
	Tiết 8
	Bài 5: Lược đồ trí nhớ

	
	
	Lược đồ, sách giáo khoa
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	9
	Tiết 9
	Bài 6: Trái Đất trong hệ Mặt Trời

	2
	Tuần7
	Quả địa cầu, bản đồ, lược đồ, mô hình
Video, tranh, hình ảnh, clip
( PPT ) trình chiếu liên quan đến bài học
Sách giáo khoa, sách giáo viên
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	10
	Tiết 10
	Bài 7: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả
	
	
	Quả địa cầu, bản đồ, lược đồ, mô hình
Video, tranh, hình ảnh, clip
( PPT ) trình chiếu liên quan đến bài học
	Lớp
Phòng học
6A-6B

	

	11
	Tiết 11
	Bài 7: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả( Tiếp)

	2
	Tuần 8
	Quả địa cầu, bản đồ, lược đồ, mô hình
Video, tranh, hình ảnh, clip
( PPT ) trình chiếu liên quan đến bài học
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	12
	Tiết 12
	Ôn tập giữa học kì I

	
	
	
	
	

	13
	Tiết 13
	Kiểm tra giữa kì I
	2
	Tuần 9
	
	
	KT GK 1

	14
	Tiết 14
	Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả

	
	
	Quả địa cầu, bản đồ, lược đồ, mô hình

	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	15
	Tiết 15
	Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả
( Tiếp)
	1
	Tuần 10
	Quả địa cầu, bản đồ, lược đồ, mô hình

	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	16
	Tiết 16
	Bài 9: Xác định phương hướng ngoài thực tế-
	1
	Tuần 11
	Quả địa cầu, bản đồ, lược đồ, mô hình
Video, tranh, hình ảnh, clip
( PPT ) trình chiếu liên quan đến bài học
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	17
	Tiết 17
	Bài 10: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo

	1
	Tuần 12
	Quả địa cầu, bản đồ, lược đồ, clip ( PPT ) trình chiếu liên quan đến bài học
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	18
	Tiết 18
	Bài 11: Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

	1
	Tuần 13
	Mô hình, Video, tranh, hình ảnh, clip ( PPT ) trình chiếu liên quan đến bài học
Sách giáo khoa.
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	19
	Tiết 19
	Bài 12: Núi lửa và động đất


	1
	Tuần 14
	Mô hình
Video, tranh, hình ảnh, clip
( PPT ) trình chiếu liên quan đến bài học
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	20
	Tiết 20
	Bài 12: Núi lửa và động đất



	1
	Tuần 15
	Mô hình
Video, tranh, hình ảnh, clip
( PPT ) trình chiếu liên quan đến bài học
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	21
	Tiết 21
	Bài 13: Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản

	1
	
	Quả địa cầu, bản đồ, lược đồ, mô hình
Video, tranh, hình ảnh, clip
( PPT ) trình chiếu liên quan đến bài học
Sách giáo khoa, sách giáo viên
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	22
	Tiết 22
	Bài 13: Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản( Tiếp)

	1
	Tuần 16
	Quả địa cầu, bản đồ, lược đồ, mô hình
Video, tranh, hình ảnh, clip
( PPT ) trình chiếu liên quan đến bài học
Sách giáo khoa, sách giáo viên
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	23
	Tiết 23
	Bài 14: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản
	1
	
	Bản đồ, lược đồ, mô hình
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	24
	Tiết 24
	Ôn tập học kì I

	2
	Tuần 17
	
	
	

	25
	Tiết 25
	Kiểm tra học kì 1
	
	
	
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	KT CK 1

	26
	Tiết 26
	Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió

	2
	Tuần 18
	Quả địa cầu, bản đồ, lược đồ, mô hình
Video, tranh, hình ảnh, clip
( PPT ) trình chiếu liên quan đến bài học

	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	27
	Tiết 27
	Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió( Tiếp)

	
	
	
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	


Học kì  II

	28
	Tiết 28
	Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa( Tiếp)


	1
	Tuần 19
	Video, tranh, hình ảnh, clip
( PPT ) trình chiếu liên quan đến bài học

	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	29
	Tiết 29
	Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa( Tiếp)


	1
	Tuần 20
	Video, tranh, hình ảnh, clip
( PPT ) trình chiếu liên quan đến bài học

	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	30
	Tiết 30
	Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu

	1
	Tuần 21
	Video, tranh, hình ảnh, clip
( PPT ) trình chiếu liên quan đến bài học

	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	31
	Tiết 31
	Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu( Tiếp)


	1
	Tuần 22
	Video, tranh, hình ảnh, clip
( PPT ) trình chiếu liên quan đến bài học

	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	32
	Tiết 32
	Bài 18: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa
( Lấy điểm)
	2
	Tuần 23
	Bản đồ, lược đồ, mô hình
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	33
	Tiết 33
	
Bài 19: Thủy quyển và vòng tuần hoàn của nước

	
	
	Video, tranh, hình ảnh, clip
( PPT ) trình chiếu liên quan đến bài học

	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	34
	Tiết 34
	Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà ( T1)

	2
	Tuần 24
	Video, tranh, hình ảnh, clip
( PPT ) trình chiếu liên quan đến bài học
Sách giáo khoa
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	35
	Tiết 35
	
Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà( Tiếp)
	
	
	
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	36
	Tiết 36
	Bài 21: Biển và đại dương

	2
	Tuần
25
	
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	37
	Tiết 37
	Ôn tập giữa kì II
	
	
	
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	38
	Tiết 38
	Kiểm tra giữa kì 2
	1
	Tuần 26
	
	
	KT GK 2

	39
	Tiết 39
	Bài 21: Biển và đại dương
( Tiếp)

	1
	
	Tranh, hình ảnh, clip ( PPT ) trình
chiếu liên quan đến bài học
Sách giáo khoa, sách giáo viên
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	40
	Tiết 40
	Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất


	1
	Tuần 27
	Quả địa cầu, bản đồ, lược đồ, mô hình
Video, tranh, hình ảnh, clip
( PPT ) trình chiếu liên quan đến bài học
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	41
	Tiết 41
	Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất
( Tiếp)
	1
	Tuần 28
	
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	42
	Tiết 42
	Bài 23: Sự sống trên Trái Đất

	1
	Tuần 29
	Quả địa cầu, bản đồ, lược đồ, mô hình
Video, tranh, hình ảnh, clip
( PPT ) trình chiếu liên quan đến bài học
Sách giáo khoa, sách giáo viên
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	43
	Tiết 43
	Bài 24: Rừng nhiệt đới
	1
	Tuần 30
	Video, tranh, hình ảnh, clip
( PPT ) trình chiếu liên quan đến bài học
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	44
	Tiết 44
	Bài 25: Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất

	2
	Tuần 31
	Tranh, hình ảnh, clip ( PPT ) trình chiếu liên quan đến bài học
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	45
	Tiết 45
	Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương

	
	
	Video, tranh, hình ảnh, clip
( PPT ) trình chiếu liên quan đến bài học
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	46
	Tiết 46
	Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới
	2
	Tuần 32

	Tranh, hình ảnh, clip ( PPT ) trình chiếu liên quan đến bài học
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	47
	Tiết 47
	
Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới( Tiếp)
	
	
	
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	48
	Tiết 48
	Bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên
	2
	Tuần 33
	Video, tranh, hình ảnh, clip
( PPT ) trình chiếu liên quan đến bài học

	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	49
	Tiết 49
	Ôn tập cuối kì II

	
	
	
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	50
	Tiết 50
	Kiểm tra cuối HK II
	2
	Tuần 34
	
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	KT CK 2

	51
	Tiết 51
	Bài 29: Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững
	
	
	Video, tranh, hình ảnh, clip
( PPT ) trình chiếu liên quan đến bài học
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	52
	Tiết 52
	[bookmark: _Hlk111729065]Bài 30: Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên địa phương

	2
	Tuần 35
	Video, tranh, hình ảnh, clip
( PPT ) trình chiếu liên quan đến bài học
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	

	53
	Tiết 53
	Bài 30: Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên địa phương 
( tt )
	
	
	
	Lớp
Phòng học
6A-6B
	


GV GIẢNG DẠY                                  TỔ TRƯỞNG                                               BGH DUYỆT.

     
                       VÕ ÁNH DƯƠNG NAM                    PHẠM THỊ ÁNH HỒNG
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